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TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí 
bài báo 

1 Nghiên cứu khả năng đưa máy vắt sữa vào khu 
vực chăn nuôi gia đình.  

Bùi Văn Miên  CNTP p.28 

2 Ảnh hưởng các mức năng lượng và protein lên 
heo tăng trưởng.  

Bùi Huy Như Phúc  CNTY p.19 

3 
Ảnh hưởng của các tỉ lệ protein trong thức ăn trên 
sự tăng trưởng của heo đực thiến và heo cái.  

Bùi Huy Như Phúc  
Nguyễn Bạch Trà  
Ðặng Quang Ðiện  

CNTY p.42 

4 
Ảnh hưởng các mức protein trong thức ăn căn bản 
đường thô hay khoai mì trên heo nuôi thịt.  

Bùi Huy Như Phúc  
Nguyễn Bạch Trà  
Ðặng Quang Ðiện  

CNTY p.55 

5 Giun sán kí sinh ở trâu, bò, dê, cừu, ngựa, gia cầm 
và khỉ ở Việt Nam có thể truyền lây cho người.  

Lương Văn Huấn  CNTY p.15 

6 

Mối tương quan giữa phẩm chất thịt với hàm 
lượng cortisol và Creatinphosphokinase (CPK) 
huyết tương của heo Landrase nhập và Yorkshire 
Bỉ sau khi vận chuyển.  

Nguyễn Ngọc Tuân  
Ðặng Quang Ðiện  
Lưu Trọng Hiếu  CNTY p.45 

7 Bệnh bò điên.  Trần Thanh Phong  CNTY p.10 

8 
Sự tương quan giữa phản ứng kết hợp bộ thể, 
phản ứng miễn dịch huỳnh quang và phản ứng 
miễn dịch enzyme.  

Trần Thanh Phong  
CNTY p.29 

9 

So sánh vài chỉ tiêu về năng suất sinh sản giữa 
nhóm heo mẹ thuần Yorkshire, Landrace với 
nhóm heo mẹ lai Yorkshire - Landrace F1 trong 
các kiểu phối thuần và phối lai 2 - 3 máu.   

Võ Thị Tuyết  
Ðặng Quang Ðiện  
Nguyễn Bạch Trà  CNTY p.30 

10 
So sánh khả năng sinh sản của heo nái lai F1 với 
heo nái thuần thuộc hai giống Yorkshire, 
Landrace ở XN Chăn nuôi Heo 3/2 TP.HCM.  

Võ Thị Tuyết  
Ðặng Quang Ðiện  
Nguyễn Bạch Trà  

CNTY p.50 

11 Lò sấy thuốc lá 2x3m2 dùng cho hộ gia đình.  Nguyễn Hay  CK p.22 

12 Khử lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu than cám 
định hình ở lò sấy thuốc lá.  

Nguyễn Hay  CK p.25 

13 Dùng trấu thay thế củi ở lò sấy thuốc lá.  Nguyễn Hay  CK p.36 
14 Thiết lập các hàm sinh trưởng ở cây keo lá tràm.  Bùi Việt Hải  LN p.35 

15 Xây dựng mô hình, phân tích hàm lượng và ứng 
dụng trong nông lâm nghiệp.  

Chế Ðình Lý  LN p.40 

16 Mô hình hóa xử lí nhiệt ẩm gỗ ở các bể.  Ðặng Ðình Bôi  LN p.24 

17 
Tìm hiểu những thay đổi trên vỏ chuối già cui 
(Musa cavendishii, L.) trong quá trình chín.  

Chung Thanh Tú  
Mai Trần Ngọc 
Tiếng  

NH p.5 

18 
Sử dụng mô hình cây trồng và mô phỏng hệ thống 
phân tích khả năng sinh trưởng và phát triển và 
năng suất cây bắp.  

Nguyễn Văn Biền  
LN p.32 

19 Giá trị dinh dưỡng của con nhộng tằm dâu.  Trịnh Ngọc Lan  NH p.47 
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1 Ðặc điểm kinh tế của người Khơ-me, 
người Chăm ở tỉnh An Giang. 

Võ Thị Hồng BM-MLN p.85 

2 Máy định lượng - vô bao sản phẩm dạng 
hạt và dạng bột. 

Bùi Văn Miên CNTP p.7 

3 Máy nhổ gốc cây. Nguyễn Duy Hướng 
Trần Mạnh Quý CK p.16 

4 Cơ giới hóa trên vùng đất phèn lên líp. Nguyễn Duy Hướng 
Trần Mạnh Quý CK p.35 

5 
Lò sấy thuốc lá thủ công di động cho 
việc thăm dò các vùng trồng tuốt lá sợi 
vàng. 

Nguyễn Hay 
CK p.20 

6 Giải pháp nâng cao hiệu suất cháy của 
than cám trong lò sấy thuốc lá. 

Nguyễn Hay CK p.36 

7 Lò sấy thuốc lá 5x6m2. Nguyễn Hay CK P.38 

8 Hệ thống dẫn truyền thức ăn trong 
chuồng trại. 

Nguyễn Hữu Nam CK P.9 

9 
Cơ sở thiết kế hệ thống dẫn tải phân và 
chất thải cho các trại chăn nuôi heo hiện 
đại. 

Nguyễn Như Nam 
CK p.25 

10 20 năm phát triển của khoa Cơ khí Công 
nghệ. 

Nguyễn Quang Lộc CK p.5 

11 Máy bứt đậu phộng. Nguyễn Quang Lộc CK p.13 

12 Cơ giới hóa chặt mía - vận chuyển - sân 
nhà máy đường. 

Nguyễn Quang Lộc CK p.14 

13 
Lò đốt trấu cho máy sấy tĩnh vỉ ngang. Nguyễn Văn Xuân 

Nguyễn Hùng Tâm 
Phan Hiếu Hiền 

CK p.27 

14 
Lò đốt trấu liên tục không ghi. Nguyễn Văn Xuân 

Trương Vĩnh 
Phan Hiếu Hiền 

CK p.33 

15 Phương pháp tưới nhỏ giọt cho cây trồng Ðoàn Văn Ðiện 
và ctv CK p.18 

16 Nông nghiệp Việt Nam trước ngưỡng 
cửa thế kỷ 21. 

Ðoàn Văn Ðiện CK p.43 

17 Nghiên cứu ứng dụng tủy điện nhỏ để 
phục vụ máy "sấy rất rẻ". 

Phạm Ðức Dũng CK p.11 

18 Lò đốt ngược dùng cho sấy hạt. Phạm Tuấn Anh 
và ctv CK p.23 

19 
Áp dụng kỹ thuật sấy hai giai đoạn ở 
Việt Nam. 

Phan Hiếu Hiền 
Trương Vĩnh 
và ctv 

CK p.29 



20 Nghiên cứu động học quá trình nghiền 
hạt ở máy nghiền kiểu búa trục ngang. 

Trần Thị Thanh CK p.21 

21 Ứng dụng lý thuyết mô hình hóa trong 
các quá trình công nghệ. 

Trần Thị Thanh 
Nguyễn Như Nam CK P.31 

22 
Công tác khuyến nông thôn qua các 
chương trình hợp tác quốc tế của trường 
Ðại học Nông Lâm TP.HCM. 

Lưu Trọng Hiếu 
HTQT p.52 

23 Nghiên cứu xây dựng biểu cấp đất cho 
rừng trồng keo lá tràm tại Ðồng Nai. 

Bùi Việt Hải LN p.82 

24 

Phương pháp xác định tuổi thành thục tài 
chính rừng đước trên cơ sở phân tích lãi 
suất đầu tư áp dụng để điều chế rừng ở 
Cần Giờ. 

Chế Ðình Lý 

LN p.58 

25 
Mở rộng canh tác nông nghiệp, một nhân 
tố thu hẹp diện tích rừng trong thời gian 
1960-1983 ở Lâm Ðồng. 

Lâm Xuân Sanh 
LN p.66 

26 
Giáo dục môi trường ở Việt Nam, một ví 
dụ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp 
và khai thác tài nguyên. 

Bùi Cách Tuyến 
NH p.71 

27 Một số bệnh truyền cho người từ cá, tôm 
và cua. 

Lương Văn Huấn TS p.76 

28 
Một số Protozoa và Arthropod kí sinh ở 
gia súc gia cầm có thể truyền lây cho 
người. 

Lương Văn Huấn 
TS p.79 
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